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1. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH

Trường (Field)

Bản ghi (Record)

Kiểu dữ liệu

(Data Type)

Mỗi trường là một cột của

bảng thể hiện một thuộc

tính của chủ thể cần quản

lí.
Mỗi bản ghi là một hàng của

bảng gồm dữ liệu về các

thuộc tính của chủ thể được

quản lí.
Là kiểu của dữ liệu lưu

trong một trường. Mỗi

trường có một kiểu dữ

liệu



Nhắc lại một số kiểu dữ liệu chuẩn trong 
Pascal đã học ở lớp 11

Số
Số nguyên

Số thực 

Kiểu xâu

Kiểu 

lôgic

Byte

Integer

real

1 Byte

2 byte

6 byte

string

boolean 1 byte

…

Bộ nhớ lưu trữ 1 giá trị 

của các kiểu dữ liệu đó?

…



Một số kiểu dữ liệu thường dùng 

trong Access:

Số

Kiểu xâu

(kiểu văn bản)

Kiểu lôgic

Text

1,2,4 hoặc 8 byte

0255 kí tự

Yes/no 1 bit

number

Kiểu ngày giờ Date/time 8 byte

Kiểu số đếm

(tăng tự động)
autonumber 4 byte hoặc 16 byte

memo 065536 kí tự

Kiểu tiền tệ Currency 8 byte

Kích thước lưu trữKiểu dữ liệu



Kiểu dữ liệu Mô tả
Kích thước lưu 

trữ

Text Kiểu văn bản gồm các 

kí tự

0 – 255 kí tự

Number Kiểu số 1,2,4 hoặc 8 byte

Date / Time Kiểu ngày / giờ 8 byte

Currency Kiểu tiền tệ 8 byte

AutoNumber

Kiểu số đếm, tăng tự 

động cho bản ghi mới 

và thường có bước 

tăng là 1

4 hoặc 16 byte

Yes / No Kiểu Boolean hay lôgic 1 bit

Memo Kiểu văn bản 0 – 65536 kí tự



Chọn kiểu dữ liệu gì?number
Chọn kiểu 

dữ liệu gì?Text

Chọn kiểu dữ liệu gì?Date/time Chọn kiểu dữ liệu gì?Yes/no



2. TẠO VÀ SỬA CẤU TRÚC BẢNG

a. Tạo cấu trúc bảng (trong chế độ thiết kế)

Cách 1: 

Nháy đúp



Nháy vào nút 

lệnh này

Xuất hiện hộp thoại

Nháy  đúp 

Design view

Cách 2:



Thanh công cụ 

thiết kế bảng

Định 

nghĩa 

trường

Các 

tính 

chất 

của 

trường

Cửa sổ cấu trúc bảng



Gõ tên trường vào 

cột Field Name
Chọn kiểu dữ liệu 

ở cột Data Type

Mô tả 

nội 

dung 

trường

Lựa 

chọn 

tính 

chất

* Để tạo một trường:



* Một số tính chất trường

Kích 

thước 

tối đa 

của 

trường

Quy định 

cách 

hiển thị 

và in dữ 

liệu

Phụ đề 

cho tên 

trường

Giá trị ngầm 

định



* Thay đổi tính chất trường

Nháy 

chuột 

vào 

dòng 

định 

nghĩa 

trường

Thực hiện 

các thay đổi 

cần thiết



Khóa chính là trường mà giá trị của nó xác định duy nhất mỗi

hàng của bảng.

1. Chọn trường làm khóa chính

2. Nhấn nút

hoặc chọn Edit Primary Key

 Nếu không chọn khóa chính, Access sẽ tự động tạo một trường khóa chính có tên

là ID và kiểu AutoNumber.

 Access không cho phép nhập giá trị trường hoặc trường giá trị trong trường khóa

chính.

* Chỉ định khóa chính ( Primary Key)



2. Gõ tên bảng vào ô Table Name trong hộp thoại Save As.

1. Nhấn nút hoặc chọn lệnh File Save.

* Lưu cấu trúc bảng

3. Nhấn nút OK hoặc nhấn phím Enter 



i. Thêm, xóa, thay đổi vị trí và thay đổi khóa chính của

trường

B1: Chọn tên bảng cần thay đổi 

cấu trúc

B2: Chọn nút hiển thị 

bảng ở chế độ thiết kế.

b. Thay đổi cấu trúc bảng



B3: Thực hiện thao tác

Thao tác Nút Bảng chọn lệnh

Thêm trường Insert  Row

Xóa trường Edit  Delete Row

Thay đổi thứ tự các 

trường 

Sử dụng 

chuột

1.Chọn trường, nhấn và giữ 

chuột

2.Di chuyển đến vị trí mới và 

thả chuột.

Thay đổi khóa chính Edit  Primary Key



ii. Xóa và đổi tên bảng

B1: Chọn tên bảng

B2:

Xóa: 

Nháy nút            hoặc chọn lệnh 

Edit  Delete

Đổi tên: 

Nháy nút chuột phải  Rename

hoặc Edit  Rename



TT Tên thao tác Cách thực hiện

1 Tạo CSDL mới FileNew Blank database

2 Tạo cấu trúc bảng
Trong trang Table nháy đúp

Create table in design view

3 Sửa cấu trúc bảng Theo bảng các thao tác phần 2

4 Lưu cấu trúc bảng File Savegõ tên bảng

5 Xóa bảng Chọn tên bảng  Delete


